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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:               /SYT-DS
V/v yêu cầu báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày         tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 30/7/2025 của Sở Y tế Đồng Nai về 
hoạt động công tác dân số 6 tháng cuối năm 2025;

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng 
giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thiết kế nhân bản 
tờ rơi tuyên truyền.

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.
2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Vũ Thị Hồng Điệp, Chuyên viên Phòng Dân số - Sở Y tế.
- Số điện thoại : 0915.992.993
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi bản scan báo giá (có ký tên, đóng dấu) 

qua Email hoặc bản giấy (có ký tên, đóng dấu) gửi về địa chỉ của Sở Y tế.
- Địa chỉ Email tiếp nhận báo giá: tthdsdongnai@gmail.com
- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Số 02, đường Phan Đình Phùng, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá : Từ ngày 15/9/2025 đến ngày 20/9/2025
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 

20/9/2025.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Danh mục sản phẩm

STT Nội dung Đơn vị 
tính

Số 
lượng Thông số kĩ thuật

1

Con gái cũng có thể thành 
công, đem lại hạnh phúc cho 
gia đình và là chỗ dựa cho cha 
mẹ khi về già

Tờ 8.050

2 Trong xã hội hiện đại, bé gái 
và bé trai đều bình đẳng Tờ 8.050

3 Người cao tuổi cần sống vui, 
sống khỏe, sống hạnh phúc Tờ 8.050

- Kích thước tờ rơi 
A4; 
- Định lượng giấy 
(độ dày): C100-150;
- Loại giấy: Couche.
- Thiết kế theo yêu 
cầu và in đa màu
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4 Bệnh mãn tính không lây 
thường gặp ở người cao tuổi Tờ 8.050

5 Tầm soát, chẩn đoán, điều trị 
trước sinh và sơ sinh Tờ 8.050

6 Tư vấn và khám sức khỏe tiền 
hôn nhân Tờ 8.050

7 Sức khỏe sinh sản vị thành 
niên Tờ 8.050

8
Những điều cần biết để phòng 
tránh nhiễm khuẩn đường sinh 
sản

Tờ 8.050

9 Các biện pháp tránh thai hiện 
đại Tờ 8.050

10 Mức sinh thấp: sinh con ít, 
hậu quả nặng nề cho tương lai Tờ 8.050

11

Chính sách khuyến khích phụ 
nữ sinh đủ 02 trước 35 tuổi 
(Nghị quyết số 32/2024/NQ-
HĐND ngày 11/12/2024 của 
HĐND tỉnh) 

Tờ 9.500

Tổng Tờ 90.000

2. Địa điểm nhận sản phẩm:
Trung tâm Y tế 22 khu vực trong tỉnh Đồng Nai. Theo địa chỉ như sau:

STT Đơn vị Địa chỉ
Họ tên người liên hệ 

và số điện thoại

1
Trung tâm Y tế khu 

vực Xuân Lộc 
(cơ sở 2).

Ấp Bình Xuân, xã Xuân 
Phú, Đồng Nai.

Dương Thị Hồng 
Thương.

ĐT: 0976979097

2
Trung tâm Y tế khu 

vực Trảng Bom
 (cơ sở 2)

Đường Nguyễn Huệ, Ấp 
3, xã Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Lê Mộng Diệu Hằng
ĐT: 0836060350

3
Trung tâm Y tế khu 

vực Vĩnh Cửu

Cơ sở điều trị 
Methadone - Ấp Vĩnh 
An 8, xã Trị An, tỉnh 

Đồng Nai

Lê Thị Lê
ĐT: 0903412286

4
Trung tâm Y tế khu 

vực Long Khánh

03 Cách Mạng Tháng 
Tám phường Long 
Khánh, Đồng Nai

Huỳnh Thị Thuý Nga.
ĐT: 0942551177
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5
Trung tâm Y tế khu 

vực Biên Hòa

98/487, đường Phạm 
Văn Thuận, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị Bích Ngân
ĐT: 0908.632.654

6
Trung tâm Y tế khu 

vực Định Quán
Ấp Hiệp Tâm 1, xã Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai
Bùi Thị Hồng

ĐT: 0868845624

7
Trung tâm Y tế khu 

vực Tân Phú

Đường Phạm Ngọc 
Thạch, xã Tân Phú, Tỉnh 

Đồng Nai

Đỗ Thị Kim Anh
ĐT: 0902413297

8
Trung tâm Y tế khu 

vực Thống Nhất
Quốc lộ 20 Ấp

Trần Cao Vân , xã Dầu 
Giây, tỉnh Đồng Nai

Phạm Thị Thanh Thảo
ĐT: 093 3605790

9
Trung tâm Y tế khu 

vực Cẩm Mỹ
Hương lộ 10 xã Cẩm Mỹ, 

Tỉnh Đồng Nai
Lý Phi Sơn

ĐT: 091 853 16 15

10

Phòng Dân số - 
Trung tâm Y tế khu 
vực Long Thành (Số 
45, Ấp Phước Hải, 
Xã Long Thành, 

Đồng Nai)

Phòng Dân Số - Đường 
Lê Duẩn, Ấp Phước Hải, 

Xã Long Thành, tỉnh 
Đồng Nai

Trần Thị Kim Nguyên  
ĐT: 0773230365

11

Phòng Dân số - cơ 
sở 2 (Trung tâm Y tế 

khu vực Nhơn 
Trạch; Đường 

Nguyễn Hữu Cảnh, 
xã Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai)

Đường Nguyễn Hữu 
Cảnh, xã Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Nguyễn Thị Ngọc Diễm
ĐT: 038 8849758

12
Trung tâm Y tế khu 

vực Phú Riềng
Thôn Tân Lực, xã Phú 
Riềng, tỉnh Đồng Nai

Đinh Thanh Tùng
ĐT: 0859345789

13
Trung tâm Y tế khu 

vực Chơn Thành

Khu phố Trung Lợi, 
phường Chơn Thành tỉnh 

Đồng Nai

Huỳnh Thị Thanh Vân
 ĐT: 0989403909

14
Trung tâm Y tế khu 

vực Bù Đốp

212, Phạm Ngọc Thạch, 
xã Thiện Hưng, tỉnh 

Đồng Nai

Nguyễn Văn Tuấn
ĐT: 0972978036

15
Trung tâm Y tế khu 

vực Hớn Quản
Thôn 1, xã Tân Khai, 

tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Thị Thu Hồng 

ĐT: 0976339838

16
Trung tâm Y tế Khu 

vực Lộc Ninh

Đường Phan Ngọc Thạch 
KP Ninh Hoà, xã Lộc 

Ninh

Cao Hồng Thanh
ĐT: 0942132729

17
Trung tâm Y tế khu 

vực Đồng Xoài

171, quốc lộ 14, khu phố 
Xuân Đồng, phường Bình 

Phước, tỉnh Đồng Nai

Vũ Thị Hồng Nhâm
ĐT: 0914813739

18
Trung tâm Y tế khu 

vực Đồng Phú

Đường ĐT741, thôn Tân 
Liên, xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Đặng Thị Thương
ĐT: 0983002461
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19
Trung tâm Y tế khu 

vực Phước Long

Đường Cách mạng tháng 
tám, Phường Phước 

Long, Tỉnh Đồng Nai.

Ngô Thị Liễu
ĐT: 0916929660

20
Trung tâm Y tế khu 

vực Bù Đăng
Thôn Đức Thiện - Xã Bù 

Đăng, tỉnh Đồng Nai
Trần Đức Hoà

ĐT: 0916.912.937

21
Trung tâm Y tế khu 

vực Bình Long

Đường Phan Bội Châu, 
Kp Phú Trung, phường 

Bình Long.

Lê Thị Thanh nhàn
ĐT: 0986335808

22
Trung tâm Y tế khu 

vực Bù Gia Mập

Thôn Tân Lập, xã Phú 
Nghĩa, Bù Gia Mập, tỉnh 

Đồng Nai.

Trịnh Thị Huyền Trang
 ĐT: 0972456360

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong tháng 11 năm 2025.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng và thanh toán:
- Tạm ứng: không áp dụng.
- Thanh toán: Các yêu cầu thanh toán của nhà cung cấp phải được gửi cho nhà 

đầu tư bằng văn bản, kèm hóa đơn theo đúng quy định của Nhà nước, chính xác 
quy cách, số lượng, đơn giá của hàng hóa đã được giao nhận.

5. Hồ sơ báo giá bao gồm:
- Báo giá chi tiết từng hạng mục theo Mục II, khoản 1,2 (đã bao gồm VAT).
- Hồ sơ năng lực của công ty (Giấy đăng kí kinh doanh, đăng kí thuế, Giấy 

phép in ấn….)
- Thông tin liên hệ.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở Y tế;
- Phòng Dân số(t/h);
- Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Y tế (p/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, DS (Điệp).

GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Nguyên


		2025-09-15T10:35:22+0700


		2025-09-15T11:59:19+0700


		2025-09-15T13:48:12+0700


		2025-09-15T13:48:12+0700


		2025-09-15T13:48:12+0700




